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Họ và tên:………………………………..Lớp…………
1. Phần trắc nghiệm

Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S
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1

giờ = 30 phút




            2 ngày 4 giờ   >  24 giờ
        5,3 giờ = 5 giờ 3 phút                                                     3 kg 70 g = 3070 g

        1927 cm2 = 1,927 dm2                                                     0,09 km = 9 m
Bài 2. Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng
a. Khoảng thời gian từ lúc 7 giờ kém 10 phút đến lúc 7 giờ 30 phút là :

	A. 40 phút     
	B. 20 phút
	C. 30 phút     
	D. 10 phút


b. Phép chia 6 giờ 20 phút : 4 có kết quả là :

	A. 1giờ 35 phút     
	B. 2 giờ 35 phút

	C. 1giờ 55 phút     
	D. 1 giờ 5phút


c.  Muốn tính chu vi hình tròn khi biết bán kính ta làm như sau :

	A. r × r × 3,14
	B. r × 2 × 3,14

	C. r : 2 × 3,14
	D. r × 2 :3,14


d. Một cái hồ nước hình chữ nhật có chu vi 0,4 km.Chiều rộng bằng  eq \f(2,3)  chiều dài . Hỏi cái hồ đó rộng bao nhiêu ha?

	A. 960ha
	B. 96ha
	C. 9,6ha
	D . 0,96ha


e. Một hình tam giác vuông có độ dài hai cạnh góc vuông lần lượt là 2,5cm và 3,2 cm . Diện tích tam giác là :
	A. 8cm2
	B. 40cm2
	C. 4cm2
	D .0,4cm2


g Muốn tính bán kính hình tròn khi biết chu vi ta làm như sau :

	A. Lấy chu vi chia cho 3,14
	C. Lấy chu vi chia cho 3,14 rồi chia 2

	B. Lấy chu vi nhân với 3,14
	D. Lấy chu vi chia cho 3,14 rồi nhân 2


Bài 3 : Nối mỗi dòng ở cột A với mỗi dòng ở cột B để được kết quả đúng
 


A                                                                                   B

 



2. Phần tự luận

Bài 1. Tính :

	a)2 giờ 13 phút + 3 giờ 45 phút
	4 giờ 52 phút + 1 giờ 27 phút.

	

	

	

	

	


	b)8 giờ 51 phút – 5 giờ 35 phút
	3 giờ – 1 giờ 43 phút.

	

	

	

	

	


	c)2 giờ 20 phút × 2
	1 giờ 25 phút × 3

	

	

	

	

	


	d)3 giờ 48 phút: 3
	4 giờ 15 phút : 5

	

	

	

	

	


	e)21giờ 12 phút : 6
	12,8 phút : 4

	

	

	

	

	

	


Bài 2. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a)3,45 × 0,99 + 3,45 : 100 

b) 1,2 : 6,5 × 1,3.

	

	

	

	

	


Bài 3: Tìm x:

a) X : 10 + X × 3,9 = 4,8 

b) 4,1 : X × 1,5 = 0,2.

	

	

	

	

	


Bài 4. : Lúc 7giờ 30 phút, một người đi xe máy từ TP.HCM đến Vũng Tàu cách nhau 110 km với vận tốc 40 km/giờ. Cùng lúc đó một ô tô đi từ Vũng Tàu về TP.HCM với vận tốc 60km/giờ. Hỏi: a/. Hai xe gặp nhau lúc mấy giờ?

                          b/. Chỗ hai xe gặp  nhau cách TP.HCM bao xa? 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


ĐÁP ÁN

1. Phần trắc nghiệm

Bài 1 : Đúng ghi Đ, sai ghi S
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1

giờ = 30 phút



    2 ngày 4 giờ   >  24 giờ



5,3 giờ = 5 giờ 3 phút                                  3 kg 70 g = 3070 g

        1927 cm2 = 1,927 dm2                              0,09 km =9m

Bài 2. Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng

	Câu
	a
	b
	c
	d
	e
	g

	Đáp án
	A
	A
	B
	D
	C
	C


Bài 3 : Nối mỗi dòng ở cột A với mỗi dòng ở cột B để được kết quả đúng
 


A                                                                                   B

 



2. Phần tự luận

Bài 1. Tính :

	a) 5 giờ 58 phút

6 giờ 19 phút.
	b) 3 giờ 16 phút

1 giờ 17 phút.
	c) 4 giờ 40 phút

4 giờ 15 phút.

	d) 1 giờ 16 phút ;

51 phút.
	e) 3 giờ 32 phút ;

3,2 phút.
	


Bài 2. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 3,45 × 0,99 + 3,45 : 100 = 3,45 × 0,99 + 3,45 × 0,01

= 3,45 × (0,99 + 0,01)

= 3,45 × 1 = 3,45.

b) 1,2 : 6,5 × 1,3 = 1,2 : (6,5 : 1,3)

= 1,2 : 5 = 0,24.

Bài 3 : Tìm x:

	a) X : 10 + X × 3,9 

X × 0,1 + X × 3,9 

X × (0,1+3,9) 

X × 4 

X

 X
	= 4,8

= 4,8

= 4,8

= 4,8

= 4,8 : 4

= 1,2
	b) 4,1 : X × 1,5 

4,1 : (X : 1,5) 

X : 1,5

X : 1,5 

X

X 
	=0,2

= 0,2

= 4,1 : 0,2

= 20,5

= 20,5 × 1,5

= 30,75


Bài 4. 
Bài giải
Tổng  vận tốc của ô tô và xe máy là: 40  +  60  =  100 (km/giờ)                                              
Thời gian để xe máy và ô tô gặp nhau là: 110  :  100  =  1,1 (giờ)                      

Đổi:  1,1 giờ = 1 giờ 6 phút

Hai xe gặp nhau lúc:7 giờ 30 phút  +  1 giờ 6 phút  =  8 giờ 36 phút            
Chỗ hai xe gặp  nhau cách Vũng Tàu là:40  ×  1,1  = 44 (km)                       
                                         Đáp số:  a/ 8 giờ 36 phút
                                          b/ 44km
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